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1. Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra 
l1.I. Mục tiêu đào tạo 
Đào tạo nguồn nhân lực ngành Xã hội học có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất 
đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ tổ 
quốc và nhân dân, có sức khỏe và năng lực giao tiếp xã hội đáp ứng yêu cầu của quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
(1) Về kiến thức 
Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành của xã hội học; 
giúp sinh viên có phương pháp tư duy khoa học, nắm vững phương pháp luận nghiên cứu xã 
hội học, có năng lực vận dụng kiến thức đã học vào việc nhận thức và giải quyết những vấn 
đề thực tiễn xã hội. 
(2) Về kỹ năng 
Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích thực tiễn, kỹ năng thực hành nghề nghiệp 
như điều tra xã hội học, tác nghiệp tại cộng đồng... Có khả năng vận dụng kiến thức xã hội 
học góp phần vào việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề xã hội trong các lĩnh vực kinh tế, 
chính trị, xã hội, an ninh và quốc phòng. 
12. Chuẩn đầu ra 
(1) Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 
- Thái độ và phẩm chất đạo đức cá nhân 
« Trách nhiệm, đoàn kết, trung thành, tận tụy, có ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác trong 
công việc, trung thực, thắng thắn, tôn trọng mọi người. 


- Thái độ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 


se Tuân thủ các quy điều đạo đức nghề nghiệp của một nhà nghiên cứu khoa học xã hội 

và nhân văn nói chung, và nhà nghiên cứu xã hội học nói riêng. 
- Thái độ và phẩm chất đạo đức xã hội 

« - Tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật của Nhà 
nước Việt Nam. 

se _ Tôn trọng và phát huy hệ giá trị của xã hội Việt Nam cũng như các tinh hoa văn hóa 
của nhân loại. 

(2) Về kiến thức/năng lực chuyên môn: 
- Hiểu biết và kiến thức cơ sở chung 

e - Nắm vững các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác — Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
và Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

« - Có kiến thức và kỹ năng cơ bản đề giao tiếp tốt bằng tiếng Anh được bộ GD-ĐT thừa 
nhận. 

« - Nhận thức tốt về tầm quan trọng của các kiến thức quân sự, thể dục cũng như có các 
năng lực cơ bản theo yêu cầu huấn luyện của các lĩnh vực này. 

- Hiểu biết chung về các lĩnh vực văn hoá, chính trị, kinh tế, xã hội 

e« _ Có kiến thức rộng về văn hóa đại cương, về lịch sử của các nền văn minh trên thế giới. 

« - Nắm vững các kiến thức về Nhà nước và pháp luật đại cương; có hiểu biết cơ bản về 
tổ chức của Nhà nước Việt Nam hiện nay, về sự phân chia các ngành luật và một SỐ 
vấn đề quan trọng nhất của pháp luật. 

« Nắm vững kiến thức về logic học, về các vấn đề môi trường hiện nay sẵn với phát 
triển kinh tế — xã hội. 

e - Nắm vững các phương pháp thống kê cơ bản, ứng dụng vào việc thu thập và xử lí các 
thông tin khoa học xã hội. 

e« Có kiến thức nhập môn về kinh tế học. 

- Nắm vững kiến thức cơ bản của các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 

« - Bước đầu nắm được kiến thức cơ bản liên ngành của các ngành gần như Tâm lý học 
đại cương, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Môi trường và con người. 

« - Nắm vững các phương pháp nghiên cứu cơ bản của các khoa học thuộc khối ngành, 
ứng dụng vào việc thu thập và xử lí các thông tin thu thập được (định lượng và định 
tính) bằng các phần mềm máy tính thịnh hành nhất. 

- Khối kiến thức chung của nhóm ngành 

e - Nắm vững các kiến thức và phương pháp nghiên cứu cơ bản của các khoa học thuộc 

nhóm ngành (Xã hội học, Công tác xã hội, Chính sách xã hội, An sinh xã hội, Phát 


triển cộng đồng). 


Có kiến thức cơ bản về khoa học phân tích hành vi của con người đặt trong môi 
trường xã hội. 

Nắm vững các kiến thức về truyền thông và dư luận xã hội. 

Có kiến thức cơ bản về quản trị và pháp luật 

Có kiến thức cơ bản về công tác xã hội và phát triền cộng đồng 


Có kiến thức cơ bản về tâm lý học phát triển và tôn giáo đại cương. 


- Kiên thức và hiểu biêt cơ bản về ngành 


Nắm vững kiến thức về Xã hội học đại cương như lịch sử hình thành, các tác giả cô 
điển quan trọng nhất (A. Comte; E. Durkheim; M. Weber...), cách phân chia các 
chuyên ngành cơ bản trong Xã hội học, những phương pháp cơ bản nhất, các khái 
niệm và thuật ngữ quan trọng nhất. 

Nắm vững lịch sử hình thành và cốt lõi của các chủ thuyết trong Xã hội học hiện đại: 
lý thuyết cấu trúc — chức năng, lý thuyết về hành động xã hội, lý thuyết về tương tác 
xã hội, lý thuyết về tương tác biểu trưng, lý thuyết về xung đột, lý thuyết về mạng lưới 
xã hội... 

Hiểu được cách phân chia cơ bản các phạm trù ứng dụng của kiến thức Xã hội học 
(Kinh tế, Quản lý tổ chức, Giới và Gia đình, Văn hóa, Giáo dục, Phát triển nông thôn, 
Phát triển đô thị...). 

Nắm vững và ứng dụng các phương pháp định tính và định lượng trong nghiên cứu Xã 
hội học cơ bản cũng như Xã hội học ứng dụng (can thiệp). 

Có kiến thức nền tảng về các chuyên ngành quan trọng nhất phù hợp với nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội Việt Nam: Xã hội học nông thôn, Xã hội học đô thị, Xã hội học 
về giới, Xã hội học quản lý, Xã hội học gia đình, Xã hội học giáo dục, Xã hội học văn 


hóa, Xã hội học kinh tế, Xã hội học tôn giáo... 


(3) Về kỹ năng: 


(3.1) Kĩ năng cứng 


- Kĩ năng năng phát hiện, lập luận tư duy và giải quyết vấn đề từ phương diện Xã hội học 


Có khả năng tư duy, nhận thức về một vấn đề xã hội cơ bản ở cấp độ vi mô (cấp độ 
hành vi con người, nhóm người trên một địa bàn nhỏ và trong mối quan hệ ở một thiết 
chế vừa) và cấp độ vĩ mô (phát hiện và khái quát một vẫn đề xã hội). 

Biết đánh giá và phân tích một vấn đề xã hội trên bình diện xã hội học cơ bản. 

Có năng lực phát hiện bản chất của một vấn đề xã hội. 

Biết vận dụng hệ thống lý luận xã hội học để giải thích một vấn đề xã hội để từ đó đề 


xuất những khuyên nghị và giải pháp thích hợp. 


Biết phát hiện và đề xuất những biện pháp, khuyến nghị để giải quyết một vấn đề xã 
hội. 

Biết đánh giá xu hướng phát triển của một hiện tượng xã hội, một vấn đề xã hội. 

Biết vận dụng kiến thức xã hội học để can thiệp, tư vấn, phản biện và tham gia xây 


dựng một chính sách xã hội. 


- Kĩ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức 


Biết phát hiện một vấn đề xã hội và biết thiết kế một đề cương nghiên cứu Xã hội học 
cơ bản cũng như Xã hội học ứng dụng trong phạm vi trường hợp và tiến hành nghiên 
cứu trong phạm vi ấy. 

Biết viết lịch sử về vấn đề nghiên cứu ở tầm vi mô, xác định mục tiêu, lựa chọn khách 
thể, đặt câu hỏi nghiên cứu, biết trình bày các loại giả thuyết và xây dựng khung lý 
thuyết (khung phân tích). 

Vận dụng tốt các phương pháp định tính và định lượng cơ bản để thu thập và xử lý 
thông tin: xây dựng bộ công cụ để nghiên cứu thực nghiệm, phân tích tài liệu (sơ cấp, 
thứ cấp), phương pháp chọn mẫu, các kỹ thuật thu thập thông tin (trưng cầu ý kiến, 
phỏng vấn bằng bảng hỏi cấu trúc, phỏng vấn sâu, quan sát, thảo luận nhóm). 

Biết phân tích, thao tác hóa các khái niệm cơ bản, ứng dụng lý thuyết, và biết sử dụng 
các phát hiện từ nghiên cứu trường hợp để viết báo cáo khoa học (báo cáo thực tập, 
niên luận và khóa luận). 

Biết tìm các nguồn tư liệu có chất lượng phục vụ nghiên cứu: tác giả, tác phẩm, nơi 
xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản và địa chỉ của tư liệu cần thiết cho nghiên cứu. 
Biết thiết kế 2 loại đề cương nghiên cứu chính trong xã hội học: nghiên cứu cơ bản và 
nghiên cứu ứng dụng. 

Biết trình bày kết quả nghiên cứu một cách đa dạng (bảng, biểu, phỏng vấn sâu, hình 
ảnh...) và biết sử dụng các công nghệ thông tin hỗ trợ trong trình bày kết quả nghiên 


cứu. 


- Khả năng tư duy theo hệ thống 


Có năng lực tư duy tông hợp và biết phân tích một số vấn đề xã hội, sự kiện xã hội nỗi 
bật từ nhiều góc độ khác nhau theo hai phương pháp tiếp cận lịch đại và đồng đại. 
Nắm vững logic trình tự của một nghiên cứu xã hội học cấp độ vi mô. 

Nắm vững các phương pháp phân tích cơ bản theo các chủ thuyết cơ bản của xã hội 
học: tiếp cận phân tích một hiện tượng xã hội theo ba nhóm biến số (độc lập, can thiệp 
và phụ thuộc), tiếp cận phân tích tính đại diện theo phương pháp điều tra chọn mẫu 
định lượng hay tiếp cận phối hợp định tính — định lượng để phân tích một cách có hệ 


thống một hiện tượng hay một sự kiện xã hội. 


- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn 


Biết vận dụng kiến thức và kĩ năng xã hội học để đề xuất các biện pháp góp phần giải 
quyết một số mâu thuẫn xã hội, những vấn đề quản lý con người, quản lý xã hội trong 
tổ chức nói riêng và trong tông thê xã hội nói chung. 

Biết vận dụng kiến thức và kĩ năng xã hội học trong việc tư vẫn và phản biện các 
chính sách xã hội. 

Có năng lực sáng tạo, phát triển và thích ứng cao với môi trường nghề nghiệp luôn 
luôn biến đồi. 

Những cử nhân xã hội học tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên có năng lực tạo dựng một số 
hoạt động kinh tế — xã hội trong điều kiện thay đổi nhanh chóng của môi trường làm 
việc: Có năng lực tự tạo việc làm cho bản thân bằng cách thành lập một tổ chức nhỏ, 


tổ chức phi lợi nhuận hoặc một tổ chức xã hội (doanh nghiệp xã hội). 


(3.2) Kĩ năng mềm 


- Kĩ năng làm việc theo nhóm 


Biết xây dựng và thực hiện tinh thần làm việc theo nhóm. 
Biết truyền thông trong nhóm, giữa nhóm thuộc tính và tô chức. 


Biết xử lý một xung đột nhóm. 


- Kĩ năng quản lý và lãnh đạo 


Bước đầu biết xây dựng chiến lược cho một tổ chức nhỏ (10 — 25 người). 

Biết điều phối quyền lợi, phân công trách nhiệm và tô chức công việc cho một tô chức 
nhỏ. 

Biết nêu và giải quyết vẫn đề của một tô chức nhỏ. 


Biệt tô chức và điêu hành một cuộc họp của nhóm nhỏ. 


- Kĩ năng giao tiếp 


Biết lắng nghe. 

Biết diễn thuyết trước một đám đông. 

Biết đọc nhanh và tổng hợp được các loại hình văn bản. 

Biết viết báo cáo tổng hợp cho một tổ chức nhỏ. 

Thành thạo các hình thức giao tiếp (lời nói, văn bản, mạng internet...) với các đối 


tượng xã hội khác nhau. 


-_ Kĩ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ 


Có kiến thức và kỹ năng sử dụng một trong bốn ngoại ngữ theo chương trình chuẩn 


của bộ GD-ĐT. 


e - Nghe và hiểu được các bản tin thông thường trên các phương tiện thông tin đại chúng 
của nước mà mình học tiếng của họ (tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác theo danh 
mục quy định của đại học Văn Hiến). 

« - Nói được bằng ngoại ngữ về những chủ đề thường thức. 

« - Đọc và tóm tắt được một số tài liệu thường thức về một chủ đề của cuộc sống. 

«e - Viết được một bài luận (20 - 30 trang), một bản báo cáo hoặc tóm tắt một chuyến 
công tác, một cuộc họp. 

- Các kĩ năng mêm khác 
e _ Theo quy định về đào tạo kĩ năng mềm của ĐH Văn Hiến 

1.3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Làm chuyên viên, nghiên cứu viên trong các: Viện nghiên cứu xã hội học; Trung tâm 

nghiên cứu và tư vấn xã hội học; Các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến nghiên cứu và 

ứng dụng xã hội học và công tác xã hội. 

- Làm chuyên viên, quản lý, lãnh đạo ở: Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nhà nước các cấp 

(Ban Tuyên giáo; Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các cấp; Đoàn Thanh Niên; Hội Phụ 

Nữ...) 

- Làm chuyên viên, quản lý, lãnh đạo ở: Các công ty; Nhà máy; Xí nghiệp trong và ngoài 

nước. 

- Làm phóng viên, biên tập viên ở: Cơ quan báo chí; Đài phát thanh; Đài truyền hình. 

- Có thể học nâng cao lên các bậc học cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ), để làm giảng viên tại các 

trường đại học có đào tạo ngành Xã hội học. 

2. Thời gian đào tạo: 4 năm 

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 126 tín chỉ, Giáo dục thể chất (150 tiết), Giáo dục quốc 
phòng (165 tiết). 

4. Đối tượng tuyến sinh: Theo qui chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện 
hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Đảo tạo theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số /QĐÐ-ĐHVH ngày tháng 

năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến. 

Những sinh viên có đủ các điều kiện sau đây sẽ được xét công nhận tốt nghiệp: 

- _ Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không 
đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

- - Tích lũy đủ số học phần và khối lượng tín chỉ quy định cho chương trình đảo tạo; 
Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên và không có học 


phần không đạt (điểm F, F+); 


6. Thang điểm 


Có các chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất; 


Có chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và các chứng chỉ về kỹ năng mềm theo yêu 


câu chuân đâu ra của khóa học. 















































































































































J nà LẢ Thang điểm 4 
Xếp loại Thang điềm 10 Điểm chữ Điểm số 
GI1ỏi 8,5 > 10 A 4,0 
: 7,8 > 8,4 B+ 3,5 
¬ Bà 7,0 > 7,7 B 3,0 
mm 6,3 > 6,9 C+ Đệm) 
được tích l Ì : : : 
(00015022901 J| PHÒNG DLỤD 5562 C 2,0 
: £ 4,8 5,4 D+ 1,5 
Trung bình yêu 4047 D 10 
: š 3,00>3,9 F+ 0,5 
Không đạt Kém 00->2.9 E 00 
7. Nội dung chương trình đào tạo 
Số tín chỉ : 
STT Mã HP Tên học phần Tổn | ¡„ |TH/| ĐA | KL Kiên : 
h TT | MH | TN | ` 
I. KIỀN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 
I.1. Ngoại ngữ 12 
L1.01 Tiếng Anh 1 3 3 
L1.02 Tiếng Anh 2 3 3 L1.01 
L1.03 Tiếng Anh 3 3 3 L1.02 
L1.04 Tiếng Anh 4 3 3 L1.03 
I2. Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên 12 
Bắt buộc 9 
I2.01 Pháp luật đại cương Š 3 
L2.02 Cơ sở văn hóa Việt Nam Š 3 
1203 Phương pháp nghiên cứu 3 3 
khoa học 
Tự chọn (Chọn 1 trong 3 học phần) 3 
14.04 Phương pháp học đại học 3 3 
L4.05 Tiếng Việt thực hành 3 3 
14.06 Môi trường và con người É k) 
I.3. Chính trị 10 
Những nguyên lý cơ bản của 
Nhu Êi chủ nghĩa Mác-Lênin I ° h 
1302 Những nguyên lý cơ bản của 2 2 13.01 
6 chủ nghĩa Mác-Lênin 2 „ 
L3.03 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 L3.02 
Đường lỗi cách mạng của 
I.3.04 | —_ | Đảng CSVN 3 3 13.03 
TÔNG KHÔI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 34 
II. KIÊN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 


















































































































































II.1. Kiến thức cơ sở 22 
II.1.01 Tâm lý học đại cương 3 3 
II1.02 Xã hội học đại cương 3 3 
I1.03 Lịch sử xã hội học 3 3 IIL1.02 
IL1.04 Lý thuyết xã hội học 3 3 IIL1.03 
IIL1.05 Phát triển cộng đồng 8) ^ 
II.1.06 Kỹ năng giao tiếp ) “ 
II1.07 Chính sách xã hội 2 2 
IIL1.08 Nhập môn công tác xã hội 2 ,) 
II.1.09 An sinh xã hội 2 2 
II.2. Kiến thức chuyên ngành 61 
II.2.a. Kiến thức bắt buộc 46 
II.2a.01 Tiếng Anh chuyên ngành 3 3 
II.2a.02 ‡ HÉPHE PHI THEHIEH'CMULC S0 vớ (|| ¬é II.1.04 
hội học l 
II2a.03 Phương DHẬP TIEHICH-CMU 21 3 3 IL2a.02 
hội học 2 
IL2a.04 w U dip IL2a.03 
nghiên cứu xã hội học 
Ứng dụng tin học trong 
II2a.05 nghiên cứu khoa học xã hội 3 
(SPSS) 
IL2a.06 Xã hội học giới 3 3 HINH 
I2a.07 Xã hội học gia đình 3 3 I.1.0 
I.2a.08 Xã hội học kinh tế 3 3 tho 
IL2a.09 Xã hội học đô thị 3 3 THAI 
H.2a.10 Xã hội học nông thôn 3 3 I.1.0 
IL2a.11 Xã hội học văn hóa 3 3 THANH 
H.2a.12 Xã hội học tôn giáo 3 3 I.1.0 
IL2a.13 Xã hội học tội phạm 3 3 11.04 
IL2a.14 Xã hội học dân số D; lÌ SÔ ĐANG 
IL2a.15 Xã hội học giáo dục 3 3 I.1.0 
IL2a.16 Thực tập tốt nghiệp 3 IIL2a.04 
II.2.b. Kiến thức tự chọn 15 
(Chọn Ï trong 2 chuyên ngành) 
Nhóm 1 | Xã hội học về Truyền thông báo chí 15 
II.2.b.01 Xã hội học báo chí 3 ° 
1I.2.b.02 Xã hội học về dư luận xãhội | 3 3 
IL2b.03 BÀo điêm các loại hình báo 3 3 
IL2b.04 Tô chức và hoạt động của cơ 3 3 
quan báo chí 
IIL2.b.05 Quan hệ công chúng bi 3 





















































































































































Nhóm 2 | Xã hội học về Quản trị tổ chức xã hội 15 
II.2.b.06 Xã hội học quản lý _ k) 
IL.2.b.07 Quản trị nguồn nhân lực %. || 3 
trong tô chức xã hội. 
uản lý nhà nước đôi với các 
Bi: , chức nitcHink phủ 1 Jể 
IIL2.b.09 Luật về các tô chức tín dụng 3 3 
II.2.b.10 Quản trị doanh nghiệp 3 3 
I3. Kiến thức tốt nghiệp 9 
IIL3.01 Khóa luận tốt nghiệp 9 9 
(Các học phân thay thế KL tốt nghiệp) 
Nhóm 1 | Xã hội học về Truyền thông báo chí 9 
IL3.02 Pháp luật về báo chí và xuất 3 3 
bản 
II3.03 Ngôn ngữ báo chí 3 3 
I3.04 Công chúng truyền thông 3 3 
Nhóm 2 | Xã hội học về Quản trị tổ chức xã hội 9 
I3.05 Luật hành chính Š) Bì 
IL3.06 Những vân đê cơ bản về 3 3 
chính sách công 
IL3.07 Tâm lý học quản lý 3 3 
TỎNG KHỎI GIÁO DỤC CHUYÊN „ 
NGHIỆP 
II. KIÊN THỨC KHÔNG TÍCH LŨY 24 
HLOI Tin học văn phòng K) 2 | 
IIL02 Kỹ năng mềm 8 8 
II.03 Giáo dục thể chất 1 2 2 
II.04 Giáo dục thể chất 2 2 2 
II.05 Giáo dục thể chất 3 l l 
IH.06 Giáo dục quốc phòng I 3 3 
IL07 Giáo dục quốc phòng 2 2 2 IL06 
IIL08 Giáo dục quốc phòng 3 3 3 IIL07 
§. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến): Kế hoạch học tập đúng hạn (4 năm) xem phụ lục đính 
kèm. 
9.. Hướng dẫn thực hiện chương trình 


- _ Căn cứ kế hoạch giảng dạy trong Chương trình đảo tạo, trong 1 hoặc 2 học kỳ đầu của 
khóa học, nhà trường sẽ sắp đặt các học phân cô định cho sinh viên. Đôi với các học 
kỳ kê tiêp, căn cứ vào hướng dân đăng ký học phân trước môi học kỳ, Cô vân học tập 
hướng dân sinh viên đăng ký học phân phù hợp với điêu kiện của sinh viên. 

- _ Đối với các học phần tự chọn bắt buộc, việc xem xét mở lớp học phần tùy thuộc vào 
điều kiện thực tế tại từng thời điểm: sĩ số sinh viên dự kiến đăng ký, nguồn lực giảng 
viên, các điều kiện về cơ sở vật chất... 

- _ Các học phần được giảng dạy và đánh giá theo Đề cương chỉ tiết học phần đã được 
phê duyệt và phải được cung câp cho sinh viên trước khi giảng dạy. 





Chương trình đào tạo sẽ được cải tiến hàng năm trên cơ sở cập nhật các kiến thức mới, 
các yêu cầu về năng lực nguồn nhân lực của thị trường lao động. Những sửa đổi 
chương trình phải được Trưởng Khoa đề xuất, Hiệu trưởng thông qua và thông báo 
công khai cho sinh viên biết. 


Ngày — tháng năm 2015 Ngày — tháng năm 2015 
TRƯỞNG KHOA CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH 


PGS. TS. Nguyễn Văn Thọ TH NEHED,P.TÚE- ĐI 


Ngày — tháng năm 2015 
HIỆU TRƯỞNG 


PGS.TS. TRÂN VĂN THIỆN 
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PHỤ LỤC 
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÀN KHÓA (DỰ KIÊN) 






















































































Học kỳ 1 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 
» nghĩa Mác-Lênm l ° ` ° Kế pH 
02 Pháp luật đại cương BB 3 °) K. GDĐC 
03 Giáo dục thể chất I BB 2 K. GDĐC ng lo 
04 Phương pháp nghiên cứu khoa học BB K) E) K.GDĐC 
05 Phương pháp học đại học TC 3 3 K.KHXH vàNV 
06 Tâm lý học đại cương BB 3 : K.KHXH vàNV 
Tổng Học kỳ I 15 
Học kỳ 2 
01 Tiếng Anh I BB 3 3 TT. NN-TH 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 
Mộ nghĩa Mác-Lênin 2 bến : : THẢ bông 
03 Giáo dục thể chất 2 BB 2 K. GDĐC PG: lo 
04 Kỹ năng giao tiếp BB 5 2 K. KHXH và NV 
05 Xã hội học đại cương BB ) 3 K. KHXH vàNV 
06 Nhập môn công tác xã hội BB 2 2 K.KHXH vàNV 
07 Cơ sở văn hóa Việt Nam BB 3 3 K.GDĐC 
Tổng Học kỳ 2 15 





lãi 





Học kỳ 3 










































































01 Tiếng Anh 2 BB 3 3 TT. NN-TH 

Ứng dụng tin học trong NC KHXH 
02 (SPSS) nản. BB 3 K. GDĐC 
03 Giáo đục thể chất 3 BB K. GDĐC I9 Bến 
04 Lịch sử xã hội học BB 3 3 K.KHXH vàNV 
05 An sinh xã hội BB Ũ 2 K. KHXH và NV 

: Học sau HP 
06 Lý thuyết xã hội học BB 3 3 K. KHXH và NV | Lịch sử 
XHH 

07 Chính sách xã hội BB 5) 2 K. KHXH và NV 
08 Phát triên cộng đồng BB 9) 2 K. KHXH và NV 

Tổng Học kỳ 3 18 

Học kỳ 4 

01 Tiếng Anh 3 BB 3 3 TT. NN-TH 
02 Tư tưởng Hồ Chí Minh BB 9) 2 K.GDĐC 
03 Phương pháp nghiên cứu XHH I BB 3 2 K.KHXH vàNV 
04 Xã hội học nông thôn BB 3 3 K. KHXH vàNV 
05 Xã hội học gia đình BB 3 3 K. KHXH vàNV 
06 Xã hội học văn hóa BB 3 3 K. KHXH và NV 

Tổng Học kỳ 4 17 

Học kỳ 5 

01 Tiếng Anh 4 BB 3 3 TT. NN-TH 
02 Đường lỗi cách mạng của Đảng CSVN BB 3 3 K.KHXH vàNV 
03 Phương pháp nghiên cứu XHH 2 BB 3 É) K.KHXH vàNV 
04 Xã hội học kinh tế BB 3 3 K. KHXH và NV 
05 Xã hội học giới BB 3 3 K. KHXH và NV 
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06 Xã hội học đô thị BB 3 3 K. KHXH vàNV 
Tổng Học kỳ 5 18 
Học kỳ 6 
01 Tiếng anh chuyên ngành BB 3 3 K.KHXH vàNV 
02 Thực hành PPNC XHH BB 9 2 K. KHXH vàNV 
03 Xã hội học tội phạm BB 3 3 K.KHXH vàNV 
04 Xã hội học dân số BB 2 2 K. KHXH và NV 
05 Xã hội học tôn giáo BB 3 3 K.KHXH vàNV 
06 Xã hội học giáo dục BB 3 3 K.KHXH vàNV 
Tổng Học kỳ 6 16 
Học kỳ 7 (chọn Ï trong 2 chuyên ngành) 
Nhóm 1 Xã hội học về Truyền thông báo chí 15 
01 Xã hội học báo chí TC 3 3 K. KHXH-NV 
02 Xã hội học về dư luận xã hội TC 3 3 K. KHXH-NV 
03 Đặc điểm các loại hình báo chí TC 3 3 K. KHXH-NV 
04 tướng và hoạt động của cơ quan TC 3 3 K.KHXH-NV 
05 Quan hệ công chúng TC 3 5 K. KHXH-NV 
Nhóm 2 Xã hội học về Quản trị tổ chức xã hội 15 
01 Xã hội học quản lý IC kỷ ) K. KHXH-NV 
02 Quản trị nguồn nhân lực trong tổ TC 3 3 K.KHXH-NV 
chức xã hội 
03 1"... _ VN Ho nho TC 3 3 K. KHXH-NV 
04 Luật về các tô chức tín dụng TC 3 3 K.KHXH-NV 
05 Quản trị doanh nghiệp TẾ 3 3 K. KHXH-NV 
Tổng Học kỳ 7 15 
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Học kỳ 8 
01 Thực tập tốt nghiệp BB 3 K. KHXH-NV 
02 Khóa luận tốt nghiệp BB 9 K.KHXH-NV 
(Các học phân thay thế KLTN) 
Nhóm 1 Xã hội học về Truyền thông báo chí ọ 
01 Pháp luật về báo chí và xuất bản TC 3 K.KHXH-NV 
02 Ngôn ngữ báo chí TC 3 K. KHXH-NV 
03 Công chúng truyền thông TC 3 K.KHXH-NV 
Nhóm 2 Xã hội học về Quản trị tô chức xã hội 9 
01 Luật hành chính TC 3 K. KHXH-NV 
02 ân” vân đề cơ bản về chính sách TC 3 K.KHXH-NV 
03 Tâm lý học quản lý TC 3 K. KHXH-NV 
Tổng Học kỳ 8 12 
Ghi chú: Môn Giáo dục quốc phòng sẽ được bố trí vào các học kỳ hè 
TRƯỞNG KHOA 


PGS.TS. Nguyễn Văn Thọ 


